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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 08/10/2026                Phòng: 509 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216676861 Đặng Ngọc Trung Hiếu COM 201 I K31VTD Nợ HP

2 31216675547 Nguyễn Thanh Long COM 201 I K31VTD

3 28206600808 Phan Yến Nhi COM 201 I K29VTD

4 31216659424 Khắc Ngọc Thành COM 201 I K31VTD

5 31206651973 Võ Nguyễn Thị Thanh Thảo COM 201 I K31VTD

6 31206653618 Đỗ Minh Thảo COM 201 I K31VTD

7 31206660396 Phạm Thị Phương Thảo COM 201 I K31VTD

8 31206668715 Lê Thị Phương Thảo COM 201 I K31VTD

9 31206672943 Huỳnh Thị Thanh Thảo COM 201 I K31VTD

10 31206654579 Phan Thanh Bảo Thi COM 201 I K31VTD

11 31216666756 Nguyễn Vương Quốc Thịnh COM 201 I K31VTD

12 31216667909 Trần Văn Thịnh COM 201 I K31VTD

13 31216668039 Nguyễn Đức Thịnh COM 201 I K31VTD Nợ HP

14 31206669865 Trần Diệu Như Thoa COM 201 I K31VTD

15 31206636594 Lê Thị Minh Thư COM 201 I K31VTD

16 31206650280 Thái Thị Anh Thư COM 201 I K31VTD

17 31206655528 Lê Duy Thư COM 201 I K31VTD
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 201
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2/5

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 201

Thời gian:  13h30 - 08/10/2026                Phòng: 510 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206658183 Nguyễn Minh Thư COM 201 I K31VTD

2 31208471008 Đoàn Ngọc Minh Thư COM 201 I K31VTD

3 31206555290 Phạm Thị Huyền Thương COM 201 I K31VTD

4 31206668448 Phạm Thị Thảo Thương COM 201 I K31VTD Nợ HP

5 31206625490 Thái Phương Thúy COM 201 I K31VTD

6 31206659154 Trần Thị Diệu Thúy COM 201 I K31VTD

7 31206652960 Nguyễn Phương Thùy COM 201 I K31VTD

8 31206672600 Phạm Ngọc Cát Thùy COM 201 I K31VTD

9 31206674842 Võ Thị Mai Thùy COM 201 I K31VTD

10 31206651863 Dương Phương Thy COM 201 I K31VTD

11 31206670699 Lê Hoàng Anh Thy COM 201 I K31VTD

12 31206674108 Nguyễn Thủy Tiên COM 201 I K31VTD

13 31216671616 Trương Quang Tiên COM 201 I K31VTD

14 31216653335 Phan Nhật Tiến COM 201 I K31VTD Nợ HP
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 201

Thời gian:  13h30 - 08/10/2026                Phòng: 511 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206659985 Trần Tiểu Tiệp COM 201 I K31VTD

2 31216666831 Phan Trung Tín COM 201 I K31VTD

3 31206668382 Bùi Thị Thắm Tình COM 201 I K31VTD

4 31206670928 Đặng Hồng Trà COM 201 I K31VTD Nợ HP

5 31206645224 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm COM 201 I K31VTD Nợ HP

6 31206659003 Trần Thị Nhật Trâm COM 201 I K31VTD

7 31206668575 Nguyễn Thị Ngọc Trâm COM 201 I K31VTD

8 31206670598 Huỳnh Trần Bảo Trâm COM 201 I K31VTD

9 31206674066 Nguyễn Thùy Trâm COM 201 I K31VTD

10 31206640726 Nguyễn Trần Huyền Trang COM 201 I K31VTD

11 31206643030 Diệp Thị Hồng Trang COM 201 I K31VTD

12 31206648628 Hoàng Thanh Trang COM 201 I K31VTD Nợ HP

13 31206650438 Lê Phạm Quỳnh Trang COM 201 I K31VTD

14 31206654448 Nguyễn Minh Trang COM 201 I K31VTD

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
GHI CHÚSTT

MÃ

SV
HỌ VÀ TÊN

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



4/5

HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 201

Thời gian:  13h30 - 08/10/2026                Phòng: 512/1 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206660212 Cao Thị Huyền Trang COM 201 I K31VTD Nợ HP

2 31206664494 Trần Thùy Trang COM 201 I K31VTD

3 31206668711 Nguyễn Huyền Trang COM 201 I K31VTD

4 31206670557 Nguyễn Như Quỳnh Trang COM 201 I K31VTD

5 31206674959 Nguyễn Phan Ngọc Trang COM 201 I K31VTD

6 31206663140 Lê Ngọc Tuyết Trinh COM 201 I K31VTD

7 31206672601 Phan Phạm Tố Trinh COM 201 I K31VTD Nợ HP

8 31206672788 Ngô Hoàng Tuyết Trinh COM 201 I K31VTD

9 31216647832 Trương Đức Trọng COM 201 I K31VTD Nợ HP

10 31216671466 Nguyễn Trần Phú Trọng COM 201 I K31VTD

11 31206663064 Nguyễn Thanh Trúc COM 201 I K31VTD

12 31216644852 Trần Thanh Trường COM 201 I K31VTD

13 31216649128 Phan Phước Trưởng COM 201 I K31VTD

14 31216656582 Nguyễn Hữu Anh Tú COM 201 I K31VTD

15 31216640095 Lê Anh Tuấn COM 201 I K31VTD

16 31216653121 Phạm Công Anh Tuấn COM 201 I K31VTD Nợ HP

17 31216664330 Nguyễn Anh Tuấn COM 201 I K31VTD

18 31200330226 Lương Thanh Tùng COM 201 I K31VTD Nợ HP

19 31216650058 Nguyễn Thanh Tùng COM 201 I K31VTD

20 31206643846 Nguyễn Hà Tưởng COM 201 I K31VTD

21 31216647601 Lê Văn Tuyên COM 201 I K31VTD

22 31206600065 Đinh Nguyễn Hoàng Uyên COM 201 I K31VTD

23 31206620591 Nguyễn Ngọc Phương Uyên COM 201 I K31VTD Nợ HP

24 31206642602 Nguyễn Mai Uyên COM 201 I K31VTD

25 31206643267 Nguyễn Hoàng Mai Uyên COM 201 I K31VTD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: COM 201 (I)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Nhập Môn Truyền Thông  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: COM 201

Thời gian:  13h30 - 08/10/2026                Phòng: 512/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206671947 Đặng Thị Trúc Uyên COM 201 I K31VTD

2 31206651900 Phan Thị Thảo Vân COM 201 I K31VTD Nợ HP

3 31206670992 Lê Hoàng Thúy Vân COM 201 I K31VTD Nợ HP

4 31216663356 Phạm Thế Việt COM 201 I K31VTD

5 31216640353 Nguyễn Hoàng Quốc Vinh COM 201 I K31VTD Nợ HP

6 31216635592 Lê Văn Hoàng Vũ COM 201 I K31VTD

7 31216637666 Nguyễn Tấn Vũ COM 201 I K31VTD

8 31216653436 Nguyễn Hà Anh Vũ COM 201 I K31VTD

9 31216659351 Phạm Gia Vũ COM 201 I K31VTD

10 31216662746 Nguyễn Tất Vũ COM 201 I K31VTD

11 31216669667 Bùi Nguyên Vũ COM 201 I K31VTD

12 31216649068 Thái Võ Quốc Vượng COM 201 I K31VTD

13 31206627341 Đặng Hà Vy COM 201 I K31VTD

14 31206658493 Trần Minh Ngọc Vy COM 201 I K31VTD Nợ HP

15 31206660765 Phạm Thị Tường Vy COM 201 I K31VTD

16 31208147161 Phan Hà Tường Vy COM 201 I K31VTD

17 31206663904 Ngô Thị Tường Vỹ COM 201 I K31VTD

18 31216640275 Trần Vỹ COM 201 I K31VTD

19 31206656015 Ngô Thị Như Ý COM 201 I K31VTD Nợ HP

20 31208250442 Phan Huỳnh Như Ý COM 201 I K31VTD Nợ HP

21 31206653814 Ngô Lê Hải Yến COM 201 I K31VTD

22 31206656952 Lê Hải Yến COM 201 I K31VTD

23 31206657724 Trương Thị Hải Yến COM 201 I K31VTD

24 31206661831 Nguyễn Thị Thu Yến COM 201 I K31VTD

25 31206666533 Trương Lê Hoàng Yến COM 201 I K31VTD
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